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1 201701002 Hoàng Tuấn Anh D760101 0346191701 Tuananh99ch2@gmail.com x x Hà Nội

2 201701016 Lý A Chù D760101 0378749731 lychu511@gmail.com x

3 201701020 Ma Duy Đạt D760101 0396717440 datcbct10@gmail.com x

4 201701027 Nguyễn Lê Trí Dũng D760101 0982450335 nguyenletridung@gmail.com x

5 201701062 Nguyễn Khánh Linh x D760101 0374959999 Linhbe143@gmail.com x

6 201701068 Phan Tuấn Lộc D760101 0523650593 Locsino99@gmail.com x x Hà Nội

7 201701072 Trương Thị Mến x D760101 0979073280 Truongthimencb99@gmail.com x

8 201701076 Vũ Quỳnh Nga x D760101 0393157399 vunga22121999@gmail.com x x Hà Nội

9 201701077 Lưu Bảo Ngọc x D760101 0356036037 ngocpenchi1710@gmail.com x x Hà Nội

10 201701080 Nguyễn Thị Minh Nguyệt x D760101 0334654266 Nguyenthiminhnguyet10a8@gmail.com x x Hà Nội

11 201701088 Tạ Văn Phúc D760101 0979794067 vanphuc71199@gmail.com x x Hà Nội

12 201701089 Bùi Bích Phương x D760101 0398622532 01698622533cp@gmail.com x x Hòa Bình

13 201701094 Nguyễn Văn Quốc D760101 0328406141 Quocnguyen.161999@gmail.com x x Hà Nội

14 201701096 Đỗ Thị Như Quỳnh x D760101 0353066005 quynhnhu313199@gmail.com x x Lạng Sơn

15 201701101 Nguyễn Thị Tâm x D760101 0387685440 Tamtam080899@gmail.com x x Phú Thọ

16 201701112 Quàng Thị Tiến x D760101 0979509083 tiendb1999@gmail.com x

17 201701114 Nguyễn Thu Trang x D760101 0986110399 Nguyentrang12100@gmail.com x x Hà Nội

18 201701119 Chu Văn Truyền D760101 0368895154 Truyenc4@gmail.com x x Cao Bằng

19 201701003 Nguyễn Dương Anh x D760101 0986059971  anhnguyen070499@gmail.com x x Hà Nội

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2021

TT Mã sinh viên Họ và tên Nữ
Ngành

 đào tạo
SĐT Email

Tình hình việc làm Khu vực làm việc

Nơi làm việc 
(Tỉnh/TP)



Đúng 
ngành 
đào tạo

Liên 
quan 
đến 

ngành 
đào tạo

Không liên 
quan

 đến ngành 
đào tạo

Tiếp tục 
học

Chưa 
có việc 

làm

Nhà 
nước

Tư 
nhân

Tự tạo 
việc làm

Có yếu tố 
nước 
ngoài

TT Mã sinh viên Họ và tên Nữ
Ngành

 đào tạo
SĐT Email

Tình hình việc làm Khu vực làm việc

Nơi làm việc 
(Tỉnh/TP)

20 201701008 Quàng Thị Bính D760101 0989996212 quangthibinh4@gmail.com x

21 201701012 Bùi Minh Chang x D760101 0332608191 Changbii0311@gmail.com x x Cao Bằng

22 201701017 Dương Văn Cường D760101 0949304577 Duongcuong.120394@gmail.com x x Quảng Trị

23 201701018 Quàng Văn Dân D760101 0338917852 dannhnh1999@gmail.com x

24 201701025 Vũ Đình Đông D760101 0987362199  vudonghn1999@gmail.com x

25 201701036 Đoàn Ngọc Hạnh x D760101 0332019222 Doanngochanh1999@gmail.com x x Lạng Sơn

26 201701043 Vũ Minh Hiếu x D760101 0343933240 hieudan283@gmail.com x x

27 201701045 Hoàng Thị Hoa x D760101 0396028592 hoanghoackpt1999@gmail.com x x Hà Nội

28 201701048 Nguyễn Việt Hoàng D760101 0929173691 yeuthao9699@gmail.com x x

29 201701051 Mạc Đoàn Việt Hùng D760101 0327259943 Auyaohsing123@gmail.com x x Cao Bằng

30 201701056 Nguyễn Thị Huỳnh x D760101 0388842098 huynhbeo2010@gmail.com x x Hà Nội

31 201701061 Điêu Phương Linh x D760101 0359334915 dieulinh231999@gmail.com x x Điện Biên

32 201701064 Nguyễn Thị Mỹ Linh x D760101 0966704220 nguyenthimylinhd2k6@gmail.com x x Hà Nội

33 201701078 Nguyễn Bảo Ngọc x D760101 0355169525 Baongoc28899@gmail.com x x Hà Nội

34 201701081 Lò Thị Nhân D760101 0988891260 ngangnganh9911@gmail.com x

35 201701084 Nguyễn Hồng Nhung x D760101 0347102874 hon9nhun9.0405@gmail.com x x Lào Cai

36 201701091 Lại Minh Phương x D760101 0329878073 Laiphuong1001@gmail.com x x Ninh Bình

37 201701095 Trần Trọng Quyền D760101 0367288995 Tquyen298@gmail.com x x Hà Nội

38 201701097 Hoàng Thị Quỳnh x D760101 0985417680 hoang.quynh2699@gmail.com x x Hà Nội

39 201701103 Tếnh A Thắng D760101 0376795981 ducthang999.tt@gmail.com x Sơn La

40 201701120 Đoàn Văn Tú D760101 0338002580 doanvantu9@gmail.com x x Hà Nội

41 201701123 Quàng Văn Tuân D760101 0337937145  Quangtuan102102@gmail.com x

42 201701127 Nguyễn Lâm Vũ D760101 0359053756 Nguyenlamvu24021999@gmail.com x

43 201701131 Nguyễn Thị Nhật Vy x D760101 0916513646 nguyenvy170799@gmail.com x x Vĩnh Phúc
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44 201701005 Nguyễn Việt Anh D760101 0932297572 nguyenvietanh141299@gmail.com x Nam Định

45 201701006 Trịnh Vân Anh x D760101 0528120204 lanchi311098@gmail.com x x Nam Định

46 201701010 Nguyễn Thanh Bình D760101 0582112217 thanhbinhbuongbinhbubam@gmail.com x x Quảng Ninh

47 201701030 Tao Thị Duyên x D760101 0373619150 x

48 201701032 Thào A Già D760101 0913880942 taoduyen2099@gmail.com x x Yên Bái

49 201701034 Hờ A Giàng D760101 0852130226 thaogiavn99@gmail.com x x

50 201701037 Nguyễn Thị Hạnh x D760101 0333721576 x x

51 201701040 Phùng Thu Hiền x D760101 0961317935 nongutate@gmail.com x x

52 201701041 Lê Ngọc Hiếu x D760101 0966696180 thuhanst98@gmail.com x x Hà Nội

53 201701046 Lê Thái Hoàng D760101 0926423332 phunghien1303@gmail.com x x

54 201701049 Nông Văn Huân D760101 0337835333 mrthigia012@gmail.com x x Cao Bằng

55 201701052 Nguyễn Sỹ Hùng D760101 0981561025 lethaihoang221099@gmail.com x x Bắc Ninh

56 201701059 Cầm Thị Khoa D760101 0862075696 hung25101999ok@gmail.com x x Sơn La

57 201701065 Nông Khánh Linh x D760101 0984251884 khoa210599@gmail.com x x Cao Bằng

58 201701067 Nguyễn Thị Ngọc Loan x D760101 0339224262 sinhham99@gmail.com x x Hà Nam

59 201701074 Lò Thị Hương Mơ x D760101 0866796101 ngocloan884@gmail.com x x Hà Nội

60 201701075 Đinh Phương Nam D760101 0705002382 cathimai2511@gmail.com x x Đắk Lắk

61 201701079 Trần Thị Như Ngọc x D760101 0857260282 mohuong247@gmail.com x x

62 201701082 Lương Thị Nhi x D760101 0976390510 namsieuanva@gmail.com x x Lạng Sơn

63 201701085 Đặng Mùi Pết x D760101 0373249796 nhungoctran7519@gmail.com x x

64 201701087 Ma A Phủ D760101 0397665412 tuyetnhibambooflute@gmail.com x

65 201701092 Lê Thị Hồng Phượng x D760101 0976396917 dangmuipet1999k@gmail.com x Hà Tĩnh

66 201701110 Ly Thị Thương x D760101 0366195503 phong23081999@gmail.com x x Lào Cai

67 201701115 Hoàng Đình Trọng D760101 0373013863 thieuly999@gmail.com x
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68 201701124 Phùng Minh Tuấn D760101 0385070704 hoangdinhtrong69@gmail.com x x Hà Nội

69 201701128 Trần Quang Vủ D760101 0828619719 tunog99@gmail.com x x Cà Mau

70 201702005 Nguyễn Thị Phương Anh x D310202 0984592671 nguyenthiphuonganh1999sd@gmail.com x x Bắc Giang

71 201702008 Nguyễn Thị Ánh x D310202 0886051835 Nguyenthianh99bn@gmail.com x Bắc Ninh

72 201702013 Long Hữu Đạt D310202 0984946037 longdattdls50@gmail.com x x Hà Nội

73 201702015 Hà Văn Dũng D310202 0965581284 Dungpuluong1999@gmail.com x x Thanh Hóa

74 201702017 Nguyễn Thùy Dương x D310202 0377939524 thuyduong66789gmail.com x x Bắc Giang

75 201702020 Lò Thị Duyên x D310202 0961507034 Duyencherry399@gmail.com x Điện Biên

76 201702026 Lò Thị Hằng x D310202 0968324171 Lothihang150599@gmail.com x x Điện Biên

77 201702029 Pờ Xín Hạnh x D310202 0988606253 Poxinhanh99@gmail.com x Lào Cai

78 201702033 Poòng Thị Hoài x D310202 0847609198 hhoai850@gmail.com x Hà Nội

79 201702034 Đặng Nhật Hoàng D310202 0976375526 nhathoangvya@gmail.com x x Thanh Hóa

80 201702047 Lương Hải Bảo Ly x D310202 0975328608 Baolymk99@gmail.com x x Hà Nội

81 201702049 Đặng Mùi Mao x D310202 0915104957 Dangmao.tnk6@gmail.com x x Bắc Giang

82 201702052 Đặng Hữu Minh D310202 0355619635 dangminhls0000@gmail.com x x

83 201702054 Ma Thế Nam D310202 0338082050 mathenamk6tn1@gmail.com x

84 201702058 Phạm Châu Bảo Ngọc x D310202 0973507183 Baongocqlan@gmail.com x x Quảng Ninh

85 201702060 Sầm Thị Minh Phương x D310202 0855511664 minhphuong05081999@gmail.com x x

86 201702062 Lãnh Thị Quyên x D310202 0394721362 Lanhquyen25@gmail.com x x

87 201702064 Ma Thị Thiện x D310202 0372013913 Mathithienk6tn1@gmail.com x

88 201702066 Phạm Đỗ Anh Thư x D310202 0813967172 phamdoanhthu1999@gmail.com x x Hà Nội

89 201702068 Ôn Thị Thủy x D310202 0336839942 thuyon15@gmail.com x x Tuyên Quang

90 201702070 Vi Thu Trang x D310202 0854811325 vithutrang0110@gmail.com x x Cao Bằng

91 201702071 Lương Đình Tuân D310202 0354540947 Luongdinhtuan95@gmail.com x x
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92 201702076 Lộc Thị Tường Vy x D310202 0961778337 Loctuongvy53@gmail.com x x Hà Nội

93 201702001 Hoàng Thị Lan Anh x D310202 0988.400.696 hoanglananh078@gmail.com x x Hà Nội

94 201702003 Nguyễn Phương Anh x D310202 034.998.3255 anhphuongnguyen.3101@gmail.com x x Bắc Giang

95 201702004 Nguyễn Thế Anh D310202  035.302.2229 Theanhvya@gmail.com x x Hòa Bình

96 201702007 Nguyễn Hồng Ánh x D310202  096.780.9428 anhsunnn0412@gmail.com x x Hà Nội

97 201702009 Nguyễn T. Ngọc Ánh x D310202 033.725.1902 anhmiu1010@gmail.com x x Hà Nội

98 201702011 Nguyễn Thị Linh Chi x D310202 097.816.2523 thichi19996@gmail.com x x

99 201702012 Lê Cao Cường D310202 034.870.6171 lecuongls0201@gmail.com x x Hà Nội

100 201702014 Mùi Thành Đồng D310202 096.647.2464 muithanhdong13061997@gmail.com x

101 201702016 Nguyễn Thị Hạnh Duyên x D310202 0365.955.948  hduyen1003@gmail.com x x Hà Tĩnh

102 201702021 Nguyễn Trí Dũng D310202  033.994.8218 nguyentridung14011999@gmail.com x x Vĩnh Phúc

103 201702023 Lý Kiều Hải x D310202  098.125.9111 Lykieuhai1999@gmail.com x

104 201702027 Lò Văn Hạnh D310202 039.694.8631 matuanh3334@gmail.com x Điện Biên

105 201702028 Nguyễn Mai Hạnh D310202  035.259.2165 Beaj.hajbara@gmail.com x x Hà Nội

106 201702030 Lò Thị Hiền x D310202 0973.185.809 Lothihien2912@gmail.com x x Hà Nội

107 201702035 Trần Thị Lan Hương x D310202 0914.343.564 tranhuongsp99@gmail.com x x Lào Cai

108 201702039 Hà Thùy Linh x D310202 086.818.5328 linhghf1219@gmail.com x x Hà Nội

109 201702041 Ma Thị Thùy Linh x D310202 0969.695.575 mathithuylinhntbk@gmail.com x x Bắc Kạn

110 201702043 Nguyễn T.Hoài Linh x D310202 084.920.1598 Hoailinh090899@gmail.com x

111 201702046 Lường Văn Lưu D310202  035.752.9111 luongluu.20199@gmail.com x x Bắc Ninh

112 201702053 Bùi Trung Nam D310202 033.521.6397 Trungnam5568@gmail.com x x Hà Nội

113 201702063 Mã Thanh Tâm D310202 0982.724.460 thanhtam010599@gmail.com x x Lạng Sơn

114 201702065 Lò Thị Thời x D310202 035.240.8373 Lothoi22@gmail.com x x Điện Biên

115 201702069 Mai T.Quỳnh Trang x D310202  0977.603.899 maiquynhtrang206@gmail.com x x Lai Châu
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116 201702072 Đinh Thu Uyên x D310202  083.299.2347 Thuuyen9956@gmail.com x x

117 201702074 Trần Tú Uyên x D310202  093.814.8096 trantuuyen143@gmail.com x x Đà Lạt

118 201703001 Nguyễn Thị Thu An x D760202 0367861859 annguyenshj@gmail.com x x Hà Nội

119 201703004 Nguyễn Công Bắc D760202 0981836071 Northyl0507@gmail.com x Hà Nội

120 201703008 Vũ Thị Cúc x D760202 0336399827  thucucc1401@gmail.com x x Bắc Ninh

121 201703010 Triệu Mùi Dất x D760202 0345680602 trieudattncb99@gmail.com x x Hà Nội

122 201703011 Đoàn Thị Kim Dung x D760202 0399152147 kimquynhanh2509@gmail.com x x Hà Nội

123 201703017 Nguyễn Văn Duy D760202 0375234888 duy09021999@gmail.com x x Hà Nội

124 201703021 Phạm Trường Giang D760202 0779342662 truonggiangpham989@gmail.com x

125 201703023 Đinh Thu Hằng x D760202 0829885799 myhanhthuan@gmail.com x x Hà Nội

126 201703024 Bùi Trung Hiếu D760202 0961055261 hieubt.edulike@gmail.com x x Quảng Ninh

127 201703025 Vũ Thị Minh Hiểu D760202 0967797424 hieuminh.17899@gmail.com x x Hưng Yên

128 201703026 Đăng Văn Hoàng D760202 0332776831 hungxibn94@gmail.com x

129 201703027 Trần Thị Thúy Hồng x D760202 0965636927 tranbaongoc25121999@gmail.com x x Vĩnh Phúc

130 201703028 Lê Thị Thanh Hường x D760202 0983842146 huongphap140899@gmail.com x x Hà Nội

131 201703029 Phạm Quang Huy D760202 0964672946 huyp519@gmail.com x x

132 201703031 Trương Thanh Huyền x D760202 0836048883 truongthhuyen@gmail.com x x Nam Định

133 201703032 Nguyễn Lương Bảo Khanh D760202 0355932427 nguyenkhanhby290699@gmail.com x x Lào Cai

134 201703033 Trương Văn Khiêm D760202 0866513037 tkhiem433@gmail.com x

135 201703035 Bùi Gia Linh D760202 0344255461 buigialinh1805@gmail.com x

136 201703037 Nguyễn Thị Hồng Linh x D760202 0369003582 nguyenlinh170198@gmail.com x x Hà Nội

137 201703038 Trịnh Phương Linh x D760202 0332002073 trinhphuonglinh99@gmail.com x x Hà Nội

138 201703041 Vũ Thị Tuyết Mai x D760202 0974801974 maimau.0104@gmail.com x x Hà Nội

139 201703042 Phạm Hồng Minh x D760202 0968523599 phamhongminh99@gmail.com x x Hà Nội




